
DANH SÁCH TỔ CHỨC, TẬP THỂ, CÁ NHÂN HỖ TRỢ ĐUA THUYỀN TRUYỀN
THỐNG TỨ LINH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số: 120  /BC-UBND ngày  03 /9/2025 của UBND đặc khu)

TT Đơn vị ủng hộ Số tiền (đồng)/
sản phẩm Ghi chú

I Hỗ trợ bằng tiền
1 Công ty TNHH khoa học và công nghệ Nông Tín 10.000.000

2 Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt
Nam - Chi nhánh Lý Sơn Quảng Ngãi 10.000.000

3 Ba to Trường Đà Lý Sơn 5.000.000

4 Khách sạn và resort Đảo Ngọc Lý Sơn 5.000.000

5 Doanh nghiệp Tư nhân xăng dầu Nhiên Phường 5.000.000

6 Tập thể tàu Phan Phước Lộc 5.000.000

7 Chùa Thiên khổng Thạch Tự (Chùa Hang) 5.000.000

8 Tập thể tàu Phù Thanh Hải (Bé Trúc) 4.000.000

9 Công ty TNHH MTV TMDV Mười Giáp 3.500.000

10 Công ty TNHH TV-TK kiến trúc XD Kiến Việt 3.000.000

11 Ông: Phan Văn Thảo - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
đặc khu Lý Sơn 3.000.000

12 Tập thể tàu anh Trương Chung và trương Văn Thành 3.000.000

13 Chi nhánh Công ty Cổ phần TM-XD Đa Lộc - Nhà máy
xử lý rác Lý Sơn 3.000.000

14 Cở sở sản xuất kinh doanh và chế biến hành tỏi Lý Sơn
Thanh Thuý 3.000.000

15 Cơm hải sản Long Hiền (Nguyễn Tấn Đức) 2.000.000

16 VC Trương Khương - Phạm Thị Hương 2.000.000
17 Của hàng điện máy Bình Vân 1.000.000
18 Tiệm chè Tân Trang 1.000.000
19 Ông: Đặng Kim Đồng 1.000.000
20 VC Ngô Tấn Khoa - Nguyễn Thị Phước 1.000.000
21 Ông: Dương Văn Cường 1.000.000
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22 Ông: Nguyễn Minh Trí - Bí thư Đảng ủy đặc khu Lý
Sơn 2.000.000

23 Anh Nguyễn Vĩnh Lộc - Giám đốc Phòng Giao dịch số
22 - KBNN Khu vực XV 1.000.000

24 Anh Nguyễn Thanh Cường - Phó Ban Tuyên giáo Dân
vận đặc khu Lý Sơn 1.000.000

25 Anh: Phạm Văn Mịnh - Phó đội trưởng Đội Quản lý
TTXD,ĐT&MT đặc khu Lý Sơn 1.000.000

26 Anh: Nguyễn Quốc Thạnh - Điện lực Lý Sơn 1.000.000
27 Chị: Nguyễn Thị Ru Tơ 1.000.000
28 Bảo hiểm xã hội cơ sở Lý Sơn 2.000.000
29 Viettel Lý Sơn 2.000.000

30 Anh: Phùng Minh Hòa - Đội Quản lý TTXD,ĐT&MT
đặc khu Lý Sơn 1.000.000

31 Anh: Nguyễn Tấn Thành - Đội Quản lý TTXD,ĐT&MT
đặc khu Lý Sơn 2.000.000

32 Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại & Dịch
vụ Hoa Tiến 5.000.000

33 Anh: Mai Văn Toàn - Phó Ban Tuyên giáo Dân vận đặc
khu Lý Sơn 1.000.000

34 Anh: Mai Văn Lên - Phó Ban Tuyên giáo Dân vận đặc
khu Lý Sơn 1.000.000

35 Anh: Phù Văn Quang - Nhà hàng  Hải Yến 3.000.000

36 Anh: Võ Thái Chi ( vận tải tư nhân xe hoàng huy sa kỳ -
lý Sơn) 1.000.000

37 Khách sạn Hưng Thịnh 2.000.000
38 Tạp hóa Kiều Diễm 2.000.000

39 Khu thương mại dịch vụ Hang Câu Lý Sơn (Phong
Hiền) 2.000.000

40 Nhà nghỉ Song Bình 2.000.000
41 Chị: Nguyễn Thị Nhẹ - Nhà hàng Xuân Truyền 2.000.000

42 Anh: Ngô Đình Mẫn - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Lý
Sơn 1.000.000

43 Tập thể Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát
triển quỹ đất đặc khu Lý Sơn 5.000.000

44 Chị: Nguyễn Thị Cẩm Anh - Phó Hiệu trưởng trường
Mầm non Lý Sơn 1.000.000

45 Công ty TNHH TM&DV Phú Sinh 1.000.000

46 Anh Phương. DN ô tô Phú Biên Phương Thái Nguyên 2.000.000

47 Nhà hàng Sơn Thủy 2.000.000
48 Anh: Vũ, Đảo Lý Sơn 1.000.000
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49 Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp Bách Toàn Thắng 1.000.000

50 Các cá nhân cán bộ Phòng Kinh tế đặc khu Lý Sơn 5.000.000
51 Tập thể tàu Nguyễn Gia Viên 5.000.000

52 Anh: Ngô Đình Thành, GĐ Trung tâm chính trị đặc khu
Lý Sơn 1.000.000

53 Chị: Nguyễn thị kim vương - An Hải Lý Sơn 3.000.000
54 Hợp tác xã du lịch cộng đồng Đảo Lý Sơn 3.000.000
55 Quán Caffe Nghĩa Tình 1.000.000

56 Anh: Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch HĐND đặc khu
Lý Sơn 1.000.000

57 Anh: Nguyễn Hữu Mai - Công ty Cổ phần xây dựng
Không Gian Xinh 2.000.000

58 Trường THPT lý sơn 1.000.000

59 Anh: Trần Hữu Sáng - Công ty TNHH MTV Thương
mại và Dịch vụ Trần Lê AD 3.000.000

60 Trại gà vịt Phú Hàn (Hàn Văn Phú) 2.500.000

61 Anh: Lê Khởi - Công ty TNHH MTV Thương mại dịch
vụ Vận tải Khởi Phát 1.000.000

62 Homestay Thanh Trà Lý Sơn 2.000.000

63 Anh: Nguyễn Thành Nhân - Caffe Huy Nguyễn Lý Sơn 5.000.000

64 Anh: Nguyễn Văn Châu - Vật liệu xây dựng DANA Lý
Sơn 2.000.000

65 Nhà hàng Hoàng Khuyên, Lý Sơn 1.000.000
66 Phòng Giao dịch NHCSXH Lý Sơn 1.000.000
67 Nhà nghỉ Quang Vinh, Lý Sơn 2.000.000

68 Tàu cao tốc An Vĩnh Express doanh nghiệp HTX đặc
khu Lý Sơn 5.000.000

69 Quán cóc pro Long Râu, Lý Sơn 1.000.000
70 Anh: Nguyễn Tấn Mĩ - Nhà nghỉ Tường Vy 1.000.000
71 Angel Lý Sơn Coffee & Homestay 2.000.000
72 Phạm Văn Vương 1.000.000
73 Công ty Cổ phần Hải Đảo Lý Sơn Quảng Ngãi 50.000.000

74 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Vạn
Thành 2.000.000

75 Công ty Biển Đông 5.000.000
76 Công ty Cổ phần DORI, Lý Sơn 2.000.000
77 Ban Quản lý Cảng tỉnh Quảng Ngãi 3.000.000

78 Anh: Trương Văn Thịnh - Công ty TNHH Tư vấn và
Xây dựng Hải Thịnh 2.000.000

79 Lê Hùng Nam - Quán Karaoke Cỏ May, Lý Sơn 500.000

80 Chị: Trần Thị Thanh Tuyền - Phó Ban Tổ chức Đảng ủy
đặc khu Lý Sơn 500.000

81 Be Ecolodge Homestay Lý Sơn 1.000.000
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82 Chị: Bùi Thị Liên - Nhà nghỉ Quỳnh Anh, Lý Sơn 1.000.000
83 Chị: Lê Thị Hải, Lý Sơn 200.000
84 Anh: Võ Văn Hạnh, Lý Sơn 1.000.000
85 Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Lý Sơn 1.000.000
86 Đặng Thị Khỏe 1.000.000

87 Anh: Lê Mai Bình - Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam -
Bí thư đoàn đặc khu Lý Sơn 1.000.000

88 Anh: Lê Tấn - Trưởng Công an đặc khu Lý Sơn 2.000.000
89 Tập thể tàu Lê Đầy (Bến Đình) 5.000.000
90  VNPT Lý Sơn 2.000.000
91 Chị: Trương Thị Thảo - Trường Mầm non Lý Sơn 1.000.000
92 Xăng dầu Xiêm Thi 1.000.000

93 Gia đình Thắm Nam Đông hưng Thái Bình (Nguyễn Thị
Thắm) 1.000.000

94 Khách sạn Mường Thanh Lý Sơn 3.000.000

95 Anh: Nguyễn Văn Hiệp - Chuyên viên Trung tâm phục
vụ hành chính công đặc khu Lý Sơn 500.000

96 Ngân hàng TMCP lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Lý
Sơn Quảng Ngãi 3.000.000

97 Công ty Cổ phần Dđầu tư CaSa Lý Sơn 2.000.000
Cộng I 268.700.000

II Hỗ trợ bằng sản phẩm và tự trao
98 Cửa hàng thể thao Phát Sport Cờ, cup, huy chương
99 Công ty TNHH Một thành viên Thuận Châu LS Phông maket
100 Âm thanh Thanh Hiếu Media Âm thanh, Rạp

101 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Kawata 20 thùng nước Kawata

102 Nhà máy nước khoáng Thạch Bích 20 thùng Thạch Bích

103 Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam
(Nhãn hàng bia Tiger ) 15 thùng Tiger

104 Anh: Nguyễn Phi Bình - Công ty TNHH thương mại và
đầu tư Lâm Anh

Trao giải vô địch
2.000.000đồng (tự trao

tại khán đài)

105 Nhà máy Bia Dung Quất 16 thùng Dung Quất,
15 phướn

106 Doanh nghiệp tàu Thành Tâm
Hỗ trợ 8 đội thuyền:

1.000.000đ/đội (tự trao
tại khán đài)
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